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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỎ CÀY NAM 

TỈNH BẾN TRE 

 Bản án số: 16/2018/HS-ST  

Ngày 06/9/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Dân. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Minh Chiến. 

            2. Ông Trần Châu Phương. 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Mai, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

M, tỉnh Bến Tre. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M tham gia phiên tòa: Ông Phạm 

Văn Xem – Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre 

công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 16/2018/HSST ngày 11 tháng 7 

năm 2018 đối với bị cáo: 

Ngô Thanh N, sinh năm: 1983. 

Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 96, đường K, khóm 1, phường 5, thành phố S, 

tỉnh Sóc Trăng. 

Chỗ ở: Không ổn định. 

Nghề Ng: Không. 

Trình độ học vấn: chỉ biết viết tên của mình, không biết chữ. 

Con ông: Nguyễn Thanh S, sinh năm 1959 (chết). 

Con bà: Ngô Thúy H, sinh năm 1958 (sống).  

Vợ: Thạch Thị P, sinh năm: 1984 (đã ly hôn). 

Bị cáo có 02 người con sinh năm 2003 và năm 2004. 

Tiền sự: Bị cáo có 01 tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35836 xử 

phạt bằng tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo điểm a khoản 2 Điều 26 

Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Thực hiện xong quyết định ngày 

01/7/2016. 

Tiền án: Bị cáo có 01 tiền án: Bản án số 06/2009/HSST ngày 21/4/2009 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xử phạt Ngô Thanh N 05 năm tù về tội “Cướp giật 

tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/02/2013, chưa thi hành khoản bồi 

thường dân sự. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 15/3/2018 sau đó chuyển sang tạm giam cho đến 

nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện M, bị cáo có mặt tại phiên toà. 
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Người bị hại: 

1. Lê Bá N, sinh năm: 1982 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp 4, xã M, huyện L, tỉnh Trà Vinh. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp N, xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh. 

2. Lê Thị Trà M, sinh năm: 1993 (Vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp Ô, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

3. Triệu Văn H, sinh năm: 1983 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp H, xã P, huyện L, tỉnh Trà 

Vinh. 

4. Hồ Thị Mộng T, sinh năm: 1993 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp A, xã T, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 

5. Nguyễn Thị Thùy N, sinh năm: 1991(Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Đ, xã Q, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 

6. Nguyễn Văn T, sinh năm: 1994 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp B, xã C, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 

7. Huỳnh Minh T, sinh năm: 1974 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp N, xã G, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 

8. Tống Hoàng D, sinh năm: 1987 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp 2, xã P, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp A2, xã ĐP, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

9. Công ty AB. 

Trụ sở: Số 12, ngách 199, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn Đức Thắng, phường Ô 

Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Văn phòng đại diện của Công ty AB. 

Địa chỉ: Số 1967, Quốc lộ 60, ấp A1, xã ĐP, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty AB: Đặng Thị Mỹ N, sinh năm: 

1994 (Xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 452/AL, xã AT, huyện U, tỉnh Bến Tre. 

Người làm chứng:  

1. Tống Thị B, sinh năm: 1955 (Xin vắng mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 5, ấp A2, xã ĐP, huyện M, tỉnh 

Bến Tre. 

2. Mạc Trúc M, sinh năm: 1985 (Có mặt). 

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp A2, xã ĐP, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 

3. Võ Văn L, sinh năm: 1994 (Có mặt). 
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Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp A2, xã ĐP, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 00 giờ ngày 21/5/2017, Ngô Thanh N điều khiển 

xe môtô biển số 95T1-0837 đi theo Quốc lộ 60 khi đến ấp N, xã B, huyện L thì phát 

hiện tiệm dịch vụ tin học “Ng Ký” do anh Lê Bá N làm chủ, thấy không có người 

trông coi nên N tìm đoạn sắt cạy gãy khoen cửa đột nhập vào trong lấy trộm 01 màn 

hình nhãn hiệu FPT, màu đen 18,5 inch; 01 CPU máy tính nhãn hiệu Intell, màu đen; 

03 bàn phím máy vi tính hiệu Genius, màu đen; 04 chuột máy tính nhãn hiệu Genius, 

màu đen; 02 USB nhãn hiệu KingMax (một cái 32 G, 01 cái 16G); 02 cục nguồn 

máy tính hiệu ATX 480, màu xám; 01 cặp loa máy tính, nhãn hiệu X3 Digital 

Speaker; 01 ba lô đựng máy tính, nhãn hiệu Mobiphone. Sau khi lấy trộm, N mang 

số tài sản trên lên thành phố Hồ Chí Minh bán được 1.350.000 đồng lấy tiền tiêu sài. 

Hiện tại, số tài sản nêu trên không thu hồi được. Qua khám nghiệm hiện trường đã 

thu giữ 10 dấu vân tay. 

Ngày 01/6/2017, Hội đồng định giá tài sản huyện L xác định: 01 màn hình 

nhãn hiệu FPT, màu đen, màn hình 18,5 inch có giá trị 1.900.000 đồng; 01 CPU  

máy tính, nhãn hiệu Intell, màu đen có giá trị 3.100.000 đồng; 03 bàn phím máy vi 

tính hiệu Genius, màu đen có giá trị là 390.000 đồng; 04 chuột máy tính nhãn hiệu 

Genius, màu đen có giá trị là 400.000 đồng; 01 USB nhãn hiệu KingMax 32 G có giá 

trị là 250.000 đồng, 01 USB nhãn hiệu KingMax 16G có giá trị là 150.000 đồng; 02 

cục nguồn máy tính hiệu ATX 480, màu xám có giá trị là 500.000 đồng; 01 cặp loa 

máy tính, nhãn hiệu X3 Digital Speaker có giá trị là 250.000 đồng; 01 ba lô đựng 

máy tính, nhãn hiệu Mobiphone có giá trị là 150.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 

7.090.000 đồng. 

Vụ thứ hai: Vào đêm 20/8 rạng sáng ngày 21/8/2017, Ngô Thanh N điều 

khiển xe môtô biển số 95T1-0837 đi theo Quốc lộ 54 khi đến ấp B, xã H phát hiện 

cửa hiệu tóc “Tr My” do chị Lê Thị Trà M làm chủ không có người trông coi nên N 

lấy 01 đoạn sắt cạy khóa, mở cửa đột nhập vào trong lấy trộm 01 cái máy tính bảng 

hiệu Ipad 4; 02 máy duỗi tóc hiệu OSAKA; 02 máy sấy tóc; 02 máy bấm tóc; 01 

máy quạt treo tường hiệu SENKO. Sau khi lấy trộm, N mang lên thành phố Hồ Chí 

Minh bán được 4.200.000 đồng. Hiện tại, số tài sản nêu trên không thu hồi được. 

Qua khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 05 dấu vân tay. 

Ngày 28/11/2017, Hội đồng định giá tài sản huyện C, tỉnh Trà Vinh xác định: 

01 cái máy tính bảng hiệu Ipad 4 có giá trị là 7.200.000 đồng; 02 máy duỗi tóc có giá 

trị là 880.000 đồng; 02 máy sấy tóc có giá trị 1.120.000 đồng; 01 máy bấm tóc có giá 

trị là 280.000 đồng; 01 máy bấm lọn tóc có giá trị là 400.000 đồng; 01 máy quạt treo 

tường hiệu SENKO có giá trị 280.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 10.160.000 đồng. 
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Vụ thứ ba: Vào khoảng 01 giờ ngày 08/12/2017, Ngô Thanh N điều khiển xe 

mô tô biển kiểm soát 95T1-0837 đi theo Quốc lộ 53 khi đến ấp C, xã B, huyện L 

phát hiện cửa hàng Photocopy, dụng cụ học sinh và dịch vụ vi tính “Thanh H” do 

anh Triệu Văn H làm chủ đóng cửa nên N dùng đoạn sắt cạy khóa, mở cửa đột nhập 

vào trong lấy 06 máy tính xách tay gồm: 01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Cor i5, 

màu trắng-bạc, màn hình 14 inch; 01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Duacor, màu 

đen, màn hình 14,5 inch; 01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU Cor 2 Dua, màu đen, 

màn hình 14,5 inch; 01 máy tính xách tay hiệu DELL Cor i3, màu đen, màn hình 15 

inch; 01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU Cor i5, màu đen, màn hình 13,5 inch; 01 

máy tính xách tay hiệu ACER Core i3 2.53 GH, màu đen, màn hình 15 inch. Do phát 

hiện có ánh đèn nhà kế bên chiếu sáng nên N bỏ lại ven đường 02 máy tính, rồi lấy 

04 máy tính lên xe tẩu thoát. Sau đó, N mang đến thành phố Hồ Chí Minh bán được 

số tiền 5.600.000 đồng. Hiện tại, số tài sản nêu trên không thu hồi được. Qua khám 

nghiệm hiện trường đã thu giữ 18 dấu vân tay, 03 ổ khóa, 01 túi nilong.  

Ngày 14/12/2017, Hội đồng định giá tài sản huyện L, tỉnh Trà Vinh xác định: 

01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Cor i5, màu trắng-bạc, màn hình 14 inch có giá 

trị là 6.500.000 đồng; 01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Duacor, màu đen, màn 

hình 14,5 inch có giá trị là 3.000.000 đồng; 01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU 

Cor 2 Dua, màu đen, màn hình 14,5 inch có giá trị là 4.500.000 đồng; 01 máy tính 

xách tay hiệu DELL Cor i3, màu đen, màn hình 15 inch có giá trị là 3.500.000 đồng; 

01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU Cor i5, màu đen, màn hình 13,5 inch có giá trị 

là 3.600.000 đồng; 01 máy tính xách tay hiệu ACER Core i3 2.53 GH, màu đen, màn 

hình 15 inch có giá trị 3.500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 24.600.000 đồng. 

Vụ án thứ tư: Vào đêm 13/12 rạng sáng ngày 14/12/2017, Ngô Thanh N điều 

khiển xe môtô biển số 95T1-0837 đi theo Quốc lộ 60 khi đến Văn phòng đại diện 

Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam tại ấp A1, xã 

ĐP, huyện M thấy cửa khóa, không có người trông coi nên lấy 01 đoạn sắt cạy ổ 

khóa đột nhập vào bên trong lấy trộm 01 máy tính xách tay hiệu Dell của chị Hồ Thị 

Mộng T; 01 máy tính xách tay hiệu ASUS của chị Nguyễn Thị Thùy N; 01 két sắt 

hiệu K-ONE loại 100kg của Công ty. Do nên bên trong két sắt không có tài sản nên 

N mang tủ sắt đến cầu Cái Cấm (cũ) thuộc xã TTB, huyện J ném xuống sông, riêng 

hai máy tính xách tay N mang đến thành phố Hồ Chí Minh bán được 5.600.000đồng. 

Hiện tại, hai máy tính xách tay không thu hồi được 

Tang vật thu giữ gồm: 01 ổ khóa treo, 01 két sắt K-ONE và 01 máy tính bản 

hiệu Lenovo trên màn hình có hai 02 đường vân tay.  

Ngày 28/3/2018 và ngày 06/4/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện Mỏ Cày 

Nam xác định: Két sắt hiệu K-ONE loại 100kg có giá trị 1.500.000 đồng, 01 máy tính 

xách tay hiệu Dell giá trị 9.000.000 đồng, 01 máy tính xách tay hiệu ASUS X42JR có 

giá trị 4.500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 15.000.000 đồng. 

Vụ án thứ năm: Khoảng 02 giờ ngày 15/3/2018, Ngô Thanh N điều khiển xe 

mô tô biển số 95T1-0837 mang theo mỏ lếch, kìm, đục, tuốc-nơ-vích và dây ràng đi 
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trên Quốc lộ 57 khi đến khu vực ấp TTH, xã K, huyện M N phát hiện tiệm bán điện 

thoại di động “TN” do anh Nguyễn Văn T làm chủ đã khóa cửa bên ngoài nên N đi 

tìm công cụ để mở cửa. N điều khiển xe N đến phần đất đang xây nhà của ông Bùi 

Văn T tại ấp N, xã Đ lén lút trộm 01 thanh sắt dài 90 cm (gọi là cây càng cua) của 

anh Huỳnh Minh T rồi quay lại tiệm điện thoại “TN” dùng cây càng cua phá 02 ổ 

khóa mở cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu MASSTEL 

JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng hiệu MASSTEL TAP7, 01 máy tính bảng hiệu 

Samsung, 01 điện thoại FPT X4, 10 cục pin hiệu NOKIA, tiền Việt Nam 12.000đồng. 

Sau đó, N điều khiển xe về hướng thị trấn Mỏ Cày khi đến khu vực ấp A2, xã ĐP, N 

phát hiện tiệm sửa điện tử “HD” do anh Tống Hoàng D làm chủ, thấy cửa tiệm khóa 

ngoài nên N dùng cây càng cua phá khóa mở cửa vào trong lấy trộm: 01 máy tính 

xách tay màu đen hiệu ASUS X435M; 01 máy tính xách tay màu trắng đục hiệu 

COMPAQ Prerario 2500;  01 máy tính xách tay màu đem hiệu Dell Inspison; 01 

máy tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532; 01 máy tính xách tay hiệu 

Dell Latitude E6400, tiền Việt Nam 430.000đồng và 02 đô la Mỹ. Khoảng 03 giờ 

cùng ngày, do bà Tống Thị B ở nhà kề bên phát hiện, truy hô nên N để tài sản trộm 

được lên xe mô tô tẩu thoát khi đến khu vực ấp A1, xã ĐP thì bị người dân và lực 

lượng Công an xã ĐP bắt giữ. 

Tang vật tạm giữ gồm: 01 cái bóp da màu đen, 01 giấy chứng minh nhân dân 

mang tên Lê Phương B, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Dương Vũ T, 01 

giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Xuân V, 01 giấy đăng ký xe mang tên 

Nguyễn Anh T, 01 giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Kiến D, 01 thẻ ATM của Ngân 

hàng AGRBANK mang tên Phạm Văn N, 01 thẻ ATM của Ngân hàng AGRBANK 

mang tên Nguyễn Văn P, tiền Việt Nam 381.100 đồng, 03 tờ tiền Mỹ mỗi tờ có 

mệnh giá 02 Đôla (USD), 02 tờ tiền Malayxia một tờ có mệnh giá 5 Ringgit (MYR) 

và một tờ mệnh giá 10 MYR, 04 tờ tiền Campuchia có mệnh giá 1.000 Riels (KHR), 

01 tờ tiền Ba Lan (PLN) có mệnh giá 10 Zloty, 01 điện thoại di động hiệu Bavaden, 

01 điện thoại hiệu FPT X4, 01 điện thoại Nokia 5130, 01 mỏ lếch hiệu DE&LI 

300mm, 01 cây kìm cắt hiệu AVATAR, 01 tuốc-nơ-vích, 01 cái đục cán bằng gỗ, 02 

ổ khóa hiệu ZSOLEX-R, 01 chùm chìa khóa có 10 chìa khóa, 01 sợi dây ràng màu 

đỏ đen, 01 điện thoại di động hiệu MASSTEL JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng 

hiệu MASSTEL TAB7, 01 máy tính bảng hiệu Samsung TAB 3V, 01 túi ni long 

màu trắng có chữ HP 06, 01 máy tính xách tay màu đen hiệu ASUS X435M, 01 máy 

tính xách tay màu trắng đục hiệu COMPAQ Prerario 2500, 01 máy tính xách tay 

màu đem hiệu Dell Inspison, 01 máy tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 

5532, 01 máy tính xách tay hiệu Dell Latitude E6400. Trong quá trình bị truy đuổi N 

đánh rơi mất số tiền 430.000 đồng vừa trộm được của anh Dân.  

Ngày 16/3/2018 và ngày 04/4/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện M xác 

định giá trị tài sản mà Ngô Thanh N chiếm đoạt của anh Tống Hoàng D gồm: 01 

máy tính xách tay màu đen hiệu ASUS X435M có giá trị 1.200.000 đồng, 01 máy 

tính xách tay màu trắng đục hiệu COMPAQ Prerario 2500 có giá trị 200.000 đồng, 
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01 máy tính xách tay màu đem hiệu Dell Inspison có giá trị 500.000 đồng, 01 máy 

tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532 có giá trị là 1.200.000 đồng, 01 

máy tính xách tay hiệu Dell Latitude E6400 có giá trị là 800.000 đồng và 04 USD có 

giá trị là 90.900 đồng. Tổng giá trị tài sản và tiền là 4.420.900 đồng. 

 Ngày 16/3/2018 và ngày 04/4/2018, Hội đồng định gía tài sản huyện M xác 

định giá trị tài sản Ngô Thanh N chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn T gồm: 01 điện 

thoại di động hiệu MASSTEL JUNO Q5 Plus có giá trị là 1.500.000 đồng, 01 máy 

tính bảng hiệu MASSTEL TAP7 có giá trị là 1.500.000 đồng, 01 máy tính bảng hiệu 

Samsung TAP 3V có giá trị là 400.000 đồng, 01 điện thoại FPT X4 có giá trị là 

970.000 đồng, 10 cục pin hiệu NOKIA có giá trị là 300.000 đồng. Tổng giá trị tài sản 

và tiền là (4.670.000 đồng + 12.000 đồng) = 4.682.000 đồng. 

 Ngày 29/3/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện M xác định cây càng cua 

Ngô Thanh N chiếm đoạt của anh Huỳnh Minh T có giá trị là là 120.000đồng. 

Theo văn bản số 653/C53 ngày 26/01/2018 của Cục C53 - Bộ công an xác 

định Ngô Thanh N chính là đối tượng để lại dấu vây tay tại hiện trường các vụ trộm 

cắp tài sản xảy ra ngày 21/5/2017 tại ấp N và ngày 08/5/2017 tại ấp Nguyệt Lãng C 

cùng thuộc xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh; ngày 21/8/2017 tại ấp B, xã H, huyện C, 

tỉnh Trà Vinh; ngày 14/12/2017 tại Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh 

huyện Mỏ Cày Nam ở ấp An Vĩnh 1, xã ĐP, huyện M. 

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 10 tháng 7 năm 2018 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện M để xét xử đối với bị 

cáo Ngô Thanh N về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo Ngô Thanh N trình bày:  

Khoảng 00 giờ ngày 21/5/2017, tại tiệm dịch vụ tin học “Ng Ký” thuộc ấp 

N, xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh bị cáo lấy trộm của anh Lê Bá N các tài sản với 

tổng giá trị là 7.090.000 đồng. 

Vào đêm 20/8 rạng sáng ngày 21/8/2017, tại tiệm tóc “Tr My” thuộc ấp B, xã 

H, huyện C, tỉnh Trà Vinh bị cáo lấy trộm của chị Lê Thị Trà M các tài sản với tổng 

giá trị là 10.160.000 đồng. 

Vào khoảng 01 giờ ngày 08/12/2017, tại Cửa hàng Photocopy - dụng cụ học 

sinh và dịch vụ vi tính “Thanh H” thuộc ấp C, xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh bị cáo 

lấy trộm của anh Triệu Văn H các tài sản với tổng giá trị là 24.600.000 đồng. 

Vào đêm 13/12 rạng sáng ngày 14/12/2017, tại Công ty Cổ phần giao hàng tiết 

kiệm - Chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam thuộc ấp A1, xã ĐP, huyện M bị cáo lấy trộm 

của 01 laptop của chị Hồ Thị Mộng T, 01 laptop của chị Nguyễn Thị Thùy N và 

01 két sắt của Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm với tổng giá trị là 15.000.000 

đồng. 
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 Vào khoảng 02 giờ ngày 15/3/2018, tại Cửa hàng điện thoại di động “TN” ấp 

Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, bị cáo lấy trộm của anh Nguyễn Văn T các tài sản với 

tổng giá trị là 4.682.000 đồng. Bị cáo lấy trộm cây càng cua của anh Huỳnh Minh T 

trị giá 120.000 đồng. Tại tiệm sửa điện tử “HD” bị cáo lấy trộm của anh Tống Hoàng 

D có tài sản với tổng giá trị là 4.420.900 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về vụ án, cho rằng: Việc truy tố 

hành vi của các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên bảo lưu toàn bộ 

nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Ngô Thanh N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 173; điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm s, t khoản 1 

Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Ngô Thanh N từ 04 (bốn) đến 05 (năm) năm 

tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

Buộc bị cáo Ngô Thanh N có N vụ bồi thường cho Công ty AB số tiền 

1.500.000 đồng; bồi thường cho bị hại Hồ Thị Mộng T số tiền 9.000.000 đồng; bồi 

thường cho bị hại Nguyễn Thị Thùy N số tiền 4.500.000 đồng; bồi thường cho bị hại 

Lê Thị Trà M số tiền 10.160.000 đồng; bồi thường cho bị hại Lê Bá N số tiền 

7.090.000 đồng; bồi thường cho bị hại Triệu Văn H số tiền 27.900.000 đồng (gồm 

giá trị tài sản bị thiệt hại 24.600.000 đồng và 3.300.000 đồng tiền công sửa chữa máy 

tính). 

Buộc bị cáo phải nộp số tiền trộm được của anh Tống Hoàng D là 430.000 

đồng sung quỹ nhà nước.  

Ghi nhận các bị hại Tống Hoàng D, Nguyễn Văn T và Huỳnh Minh T không 

yêu cầu bị cáo bồi thường. 

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

Ghi nhận Cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại Huỳnh Minh T 01 đoạn kim 

loại bằng sắt dài 90 cm (cây càng cua); trả cho bị hại Tống Hoàng D: 01 máy tính 

xách tay màu đen hiệu ASUS X435M, 01 máy tính xách tay màu trắng đụt hiệu 

COMPAQ Prerario 2500, 01 máy tính xách tay màu đem hiệu Dell Inspison, 01 máy 

tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532, 01 máy tính xách tay hiệu Dell 

Latitude E6400, 02 tờ đô la Mỹ mỗi tờ mệnh giá 02 USD; trả lại cho bị hại Nguyễn 

Văn T: 01 điện thoại di động hiệu MASSTEL JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng hiệu 

MASSTEL TAP7, 01 máy tính bảng hiệu Samsung TAP 3V, 01điện thoại FPT X4, 
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10 cục pin NOKIA, tiền VNĐ 12.000 đồng; trả lại cho Công ty Cổ phần giao hàng 

tiết kiệm: 01 máy tính bảng hiệu Lenovo, 01 ổ khóa treo. 

  Trả lại cho các chủ sở hữu là Lê Phương B, Dương Vũ T, Nguyễn Xuân V, 

Nguyễn Anh T, Nguyễn Kiến D, Nguyễn Văn P, Phạm Văn N các giấy chứng minh 

nhân dân, giấy đăng ký xe môtô, thẻ ATM như biên bản thu giữ. 

 Trả lại cho bị cáo: 01 áo khoác, 01 nón kết, 01 nón bảo hiểm, 01 cái bóp da màu 

đen, 02 tờ tiền Malaysia, 01 tờ tiền Ba Lan, 04 tờ tiền giấy bạc Campuchia, 01 điện 

thoại di động hiệu BAVAPEN, 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 5130, 02 ổ khóa, 

10 chiếc chìa khóa, tất cả có đặc điểm như biên bản thu giữ. 

 Đối với 01 mỏ lếch hiệu DE&LI 300mm, 01 cây kìm cắt hiệu AVATAR, 01 

tuốc- nơ-vích, 01 cái đục cán bằng gỗ, 01 sợi dây ràng màu đỏ đen cùng với  03 ổ 

khóa treo, 01 túi nilong, 01 tủ sắt hiệu K-one do không còn giá trị sử dụng nên cần 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với số tiền 369.100 đồng, 01 đồng hồ đeo tay hiệu RADO® là tài sản cá 

nhân của bị cáo nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện M, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện M, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện theo quy định của pháp luật.  

 [2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung bản cáo trạng đã nêu trên. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đủ cơ sở xác định: 

- Ngày 21/5/2017, tại ấp N, xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh, Ngô Thanh N lấy 

trộm của anh Lê Bá N: 01 màn hình nhãn hiệu FPT, màu đen, màn hình 18,5 inch; 

01 CPU  máy tính, nhãn hiệu Intell, màu đen; 03 bàn phím máy vi tính hiệu Genius, 

màu đen; 04 chuột máy tính nhãn hiệu Genius, màu đen; 02 USB nhãn hiệu 

KingMax (01 cái 32 G, 01 cái 16G); 02 cục nguồn máy tính hiệu ATX 480, màu 

xám; 01 cặp loa máy tính, nhãn hiệu X3 Digital Speaker; 01 ba lô đựng máy tính, 

nhãn hiệu Mobiphone. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 7.090.000 đồng.  

- Ngày 21/8/2017, tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh, Ngô Thanh N lấy 

trộm của chị Lê Thị Trà M: 01 cái máy tính bảng hiệu Ipad 4; 02 máy duỗi tóc; 02 

máy sấy tóc; 02 máy bấm tóc; 01 máy quạt treo tường hiệu SENKO. Tổng giá trị tài 

sản chiếm đoạt là 10.160.000 đồng. 
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- Ngày 08/12/2017, tại ấp C, xã B, huyện L, tỉnh Trà Vinh, Ngô Thanh N lấy 

trộm của anh Triệu Văn H: 01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Cori 5, màu trắng-

bạc, màn hình 14 inch; 01 máy tính xách tay hiệu HP CPU Duacor, màu đen, màn 

hình 14,5 inch; 01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU Cor 2 Dua, màu đen, màn 

hình 14,5 inch; 01 máy tính xách tay hiệu DELL Cori 3, màu đen, màn hình 15 inch; 

01 máy tính xách tay hiệu DELL CPU Cori 5, màu đen, màn hình 13,5 inch; 01 máy 

tính xách tay hiệu ACER Core i3 2.53 GH, màu đen, màn hình 15 inch. Tổng giá trị 

tài sản chiếm đoạt là 24.600.000 đồng.  

- Vào đêm 13/12 rạng sáng ngày 14/12/2017, tại ấp An Vĩnh 1, xã ĐP, huyện 

M, Ngô Thanh N lấy trộm của Công ty Cổ phần giao hàng tiết kiệm: 01 két sắt hiệu 

K-ONE, lấy trộm của chị Hồ Thị Mộng T 01 máy tính xách tay hiệu Dell và lấy trộm 

của chị Nguyễn Thị Thùy N 01 máy tính xách tay hiệu ASUS. Tổng giá trị tài sản 

chiếm đoạt là 15.000.000 đồng.  

- Ngày 15/3/2018, tại ấp N xã Đ, huyện M, Ngô Thanh N lấy trộm của anh 

Huỳnh Minh T 01 đoạn kim loại bằng sắt dài 90 cm; tại ấp Tân Thành Hạ, xã Tân 

Trung, huyện M, N lấy trộm của anh Nguyễn Văn T: 01 điện thoại di động hiệu 

MASSTEL JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng hiệu MASSTEL TAP7, 01máy tính 

bảng hiệu Samsung, 01 điện thoại FPT X4, 10 cục pin hiệu NOKIA, tiền Việt Nam 

12.000đồng; tại ấp An Nhơn 2, xã ĐP, Mỏ Cày Nam, N lấy trộm của anh Tống 

Hoàng D: 01 máy tính xách tay màu đen hiệu ASUS X435M, 01 máy tính xách tay 

màu trắng đục hiệu COMPAQ Prerario 2500, 01 máy tính xách tay màu đem hiệu 

Dell Inspison, 01 máy tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532, 01 máy tính 

xách tay hiệu Dell Latitude E6400, 04 USD, tiền Việt Nam 430.000 đồng. Tổng giá 

trị tài sản và tiền chiếm đoạt là 9.222.900 đồng. 

Bị cáo Ngô Thanh N là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo 

biết rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi vi phạm phạm pháp luật 

nhưng vẫn cố tình thực hiện. Đây là lỗi cố ý trực tiếp của bị cáo. Hành vi của bị cáo 

đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Như vậy, có đủ căn cứ kết 

luận bị cáo Ngô Thanh N phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b, c khoản 

2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện M truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là phù 

hợp, đúng quy định pháp luật nên được chấp nhận.  

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm sở hữu tài sản hợp 

pháp, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự khu dân cư nơi xảy ra vụ 

án, gây tâm lý bất an cho người dân. Vì vậy, việc cách ly bị cáo Ngô Thanh N ra 

khỏi xã hội một thời gian là điều cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành 

công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này hiện nay.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  Bị cáo Ngô Thanh N phạm tội với 

tình tiết tăng nặng tái phạm và phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g, h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, người phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người phạm tội 

tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong 

quá trình giải quyết vụ án được quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[4] Về trách nhiệm dân sự:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Ngô Thanh N đồng ý bồi 

thường theo yêu cầu của các bị hại. Do đó, buộc bị cáo Ngô Thanh N có N vụ bồi 

thường cho Công ty AB số tiền 1.500.000 đồng; bồi thường cho Hồ Thị Mộng T số 

tiền 9.000.000 đồng; bồi thường cho Nguyễn Thị Thùy N số tiền 4.500.000 đồng; 

bồi thường cho Lê Thị Trà M số tiền 10.160.000 đồng; bồi thường cho Lê Bá N số 

tiền 7.090.000 đồng; bồi thường cho Triệu Văn H số tiền 27.900.000 đồng. 

Buộc bị cáo phải nộp số tiền 430.000 đồng sung quỹ nhà nước.  

Cần ghi nhận các bị hại Tống Hoàng D, Nguyễn Văn T và Huỳnh Minh T 

không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

Ghi nhận Cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại Huỳnh Minh T 01 đoạn kim 

loại bằng sắt dài 90 cm (cây càng cua); trả cho bị hại Tống Hoàng D: 01 máy tính 

xách tay màu đen hiệu ASUS X435M, 01 máy tính xách tay màu trắng đụt hiệu 

COMPAQ Prerario 2500, 01 máy tính xách tay màu đem hiệu Dell Inspison, 01 máy 

tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532, 01 máy tính xách tay hiệu Dell 

Latitude E6400, 02 tờ đô la Mỹ mỗi tờ mệnh giá 02 USD; trả lại cho bị hại Nguyễn 

Văn T: 01 điện thoại di động hiệu MASSTEL JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng hiệu 

MASSTEL TAP7, 01 máy tính bảng hiệu Samsung TAP 3V, 01điện thoại FPT X4, 

10 cục pin NOKIA, tiền VNĐ 12.000 đồng; trả lại cho Công ty Cổ phần giao hàng 

tiết kiệm: 01 máy tính bảng hiệu Lenovo, 01 ổ khóa treo. 

  Trả lại cho các chủ sở hữu là Lê Phương B, Dương Vũ T, Nguyễn Xuân V, 

Nguyễn Anh T, Nguyễn Kiến D, Nguyễn Văn P, Phạm Văn N các giấy chứng minh 

nhân dân, giấy đăng ký xe mô tô, thẻ ATM. 

 Trả lại cho bị cáo Ngô Thanh N: 01 áo khoác, 01 nón kết, 01 nón bảo hiểm, 01 

cái bóp da màu đen, 02 tờ tiền Malaysia, 01 tờ tiền Ba Lan, 04 tờ tiền giấy bạc 

Campuchia, 01 điện thoại di động hiệu BAVAPEN, 01 điện thoại di động hiệu 

NOKIA 5130, 02 ổ khóa, 10 chiếc chìa khóa. 

 Tịch thu tiêu hủy: 01 mỏ lếch hiệu DE&LI 300mm, 01 cây kìm cắt hiệu 

AVATAR, 01 tuốc- nơ- vích, 01 cái đục cán bằng gỗ, 01 sợi dây ràng màu đỏ đen 

cùng với 03 ổ khóa treo, 01 túi nilong, 01 tủ sắt hiệu K-one. 

Tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với số tiền 369.100 đồng và 01 đồng hồ 

đeo tay hiệu RADO® của bị cáo. 

[6] Về án phí:  
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Bị cáo Ngô Thanh N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Tuyên bố bị cáo Ngô Thanh N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng b, c khoản 2 Điều 173; điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7; điểm s, t khoản 1 

Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Ngô Thanh N 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt được tính từ ngày 15/3/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015:  

Buộc bị cáo Ngô Thanh N có N vụ bồi thường cho Công ty AB số tiền 

1.500.000 đồng; bồi thường cho Hồ Thị Mộng T số tiền 9.000.000 đồng; bồi thường 

cho Nguyễn Thị Thùy N số tiền 4.500.000 đồng; bồi thường cho Lê Thị Trà M số 

tiền 10.160.000 đồng; bồi thường cho Lê Bá N số tiền 7.090.000 đồng; bồi thường 

cho Triệu Văn H số tiền 27.900.000 đồng. 

Buộc bị cáo phải nộp số tiền 430.000 đồng sung quỹ nhà nước.  

Ghi nhận các bị hại Tống Hoàng D, Nguyễn Văn T và Huỳnh Minh T không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

Ghi nhận Cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại Huỳnh Minh T 01 đoạn kim 

loại bằng sắt dài 90 cm (cây càng cua); trả cho bị hại Tống Hoàng D: 01 máy tính 

xách tay màu đen hiệu ASUS X435M, 01 máy tính xách tay màu trắng đụt hiệu 

COMPAQ Prerario 2500, 01 máy tính xách tay màu đem hiệu Dell Inspison, 01 máy 

tính xách tay màu đen hiệu ACER ASPIRE 5532, 01 máy tính xách tay hiệu Dell 

Latitude E6400, 02 tờ đô la Mỹ mỗi tờ mệnh giá 02 USD; trả lại cho bị hại Nguyễn 

Văn T: 01 điện thoại di động hiệu MASSTEL JUNO Q5 Plus, 01 máy tính bảng hiệu 

MASSTEL TAP7, 01 máy tính bảng hiệu Samsung TAP 3V, 01điện thoại FPT X4, 
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10 cục pin NOKIA, tiền VNĐ 12.000 đồng; trả lại cho Công ty Cổ phần giao hàng 

tiết kiệm: 01 máy tính bảng hiệu Lenovo, 01 ổ khóa treo. 

  Trả lại cho các chủ sở hữu: 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Phương 

B, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Dương Vũ T, 01 giấy chứng minh nhân 

dân mang tên Nguyễn Xuân V, 01 giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Anh T, 01 giấy 

đăng ký xe mang tên Nguyễn Kiến D, 01 thẻ ATM của Ngân hàng AGRBANK 

mang tên Phạm Văn N, 01 thẻ ATM của Ngân hàng AGRBANK mang tên Nguyễn 

Văn P. 

 Trả lại cho bị cáo Ngô Thanh N 01 áo khoác, 01 nón kết, 01 nón bảo hiểm, 01 

cái bóp da màu đen, 02 tờ tiền Malaysia, 01 tờ tiền Ba Lan, 04 tờ tiền giấy bạc 

Campuchia, 01 điện thoại di động hiệu BAVAPEN, 01 điện thoại di động hiệu 

NOKIA 5130, 02 ổ khóa, 10 chiếc chìa khóa, tất cả có đặc điểm như biên bản thu giữ. 

 Tịch thu tiêu hủy: 01 mỏ lếch hiệu DE&LI 300mm, 01 cây kìm cắt hiệu 

AVATAR, 01 tuốc- nơ- vích, 01 cái đục cán bằng gỗ, 01 sợi dây ràng màu đỏ đen 

cùng với 03 ổ khóa treo, 01 túi nilong, 01 tủ sắt hiệu K-one. 

Tạm giữ: Số tiền 369.100 đồng và 01 đồng hồ đeo tay hiệu RADO® của bị cáo 

để đảm bảo thi hành án. 

Về N vụ chịu tiền án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Ngô Thanh N phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

số tiền là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 

3.007.500đ (Ba triệu không trăm lẻ bảy nghìn năm trăm đồng). 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa 

tuyên án. Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                       TM .HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bến Tre;     THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHÊN TOÀ 

- VKSND huyện M;                                      
- Công an huyện M;   

- Chi cụcTHADS huyện M; 

- UBND cấp xã; 

- Sở tư pháp tỉnh Bến Tre;       

- Bị cáo, người bị hại;              Nguyễn Hồng Dân 

- Lưu hồ sơ vụ án.        
 


